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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÁI BÌNH
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2018-2019
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 06 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm)
	

	
	
	Mã đề: 104


Câu 1.   Một loài động vật, xét phép lai P: XABDXabd x XAbdY, thu được F1. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, ở đời F1 sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen và bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 8 và 12
B. 16 và 12
C. 8 và 8
D. 16 và 8

Câu 2.   Màu sắc hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất quy định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1, cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là:

A. 100% hoa màu xanh

B. 75% vàng: 25% xanh

C. 100% hoa vàng

D. Trên mỗi cây đều có cả hoa vàng và xanh

Câu 3.   Cho các thành tựu sau:

(1)_ Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người.

(2)_ Tạo giống dưa hấu 3n không hạt, có hàm lượng đường cao.

(3)_ Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.

(4)_ Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp ( - caroten (tiền vitamin A) trong hạt.

(5)_ Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.

(6)_ Tạo giống cừu sản sinh ra protein huyết thanh của người trong sữa.

(7)_ Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua.

Các thành tựu được ứng dụng của công nghệ tế bào là:

A. 1, 3, 6
B. 1, 2, 4, 6
C. 5, 7
D. 3, ,4, 5

Câu 4.    Ở một loài thực vật, hình dạng quả quy định bởi một gen có hai alen (Avà a), màu sắc hoa quy định bởi một gen có hai alen (B và b), 2 gen đều nằm trong nhân của tế bào và alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành giao phấn giữa hai cây chưa biết kiểu gen (P), ở thế hệ F1 có sự phân tính về tính trạng hình dạng quả và đồng tính về tính trạng màu sắc hoa. Biết không xảy ra đột biến và hiện tượng gen gây chết, nếu các gen quy định các tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng thì quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Tính theo lí thuyết, trong trường hợp không xét đến vai trò của bố mẹ thì số phép lai tối đa phù hợp với kết quả trên là? (ĐÁP ÁN 12)
A. 14.
B. 19.
C. 10.
D. 22.

Câu 5.   Khi nói về ADN ngoài nhân ở sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen ngoài nhân đều có thể bị đột biến nhưng không thể di truyền cho thế hệ sau.

B. ADN ngoài nhân có thể nhân đôi độc lập với ADN ở trong nhiễm sắc thể.

C. ADN ti thể và ADN lục lạp đều có cấu trúc dạng thẳng còn ADN plasmit có cấu trúc dạng vòng.

D. ADN ngoài nhân có hàm lượng không ổn định và được phân bố đều cho các tế bào con.

Câu 6.   Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: ♀
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 thu được F1 trong tổng số cá thể cái mang kiểu hình trội của 3 tính trạng trên, số cá thể có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 1/27. Theo lý thuyết, dự đoán nào đúng về kết quả ở F1:

A. Số cá thể có kiểu gen 
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XDXd chiếm trên 8%

B. Có 40 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

C. Tỷ lệ cá thể mang kiểu hình trội của 1 trong 3 tính trạng trên chiếm tỉ lệ 40.5%

D. Tỷ lệ cá thể mang 3 alen trội của 3 gen trên chiếm tỉ lệ 13%.

Câu 7.    Có một cơ thể thực vật có kích thước lớn hơn so với các cây cùng loài. Người ta đưa ra 2 giả thuyết để giải thích cho sự hình thành kiểu hình khác thường của cây này:
Giả thuyết 1 cho rằng cây này là một dạng đột biến đa bội.

Giả thuyết 2 cho rằng cây này không bị đột biến nhưng do thường biến gây nên sự thay đổi về kiểu hình.

Có bao nhiêu phương pháp sau đây sẽ cho phép xác định được cây này là do đột biến đa bội hay do thường biến?

(1)_ Lấy hạt của cây này đem trồng ở môi trường có những cây thuộc loài này đang sống và so sánh kiểu hình với các cây của loài này ở trong cùng một môi trường.

(2)_ Sử dụng phương pháp quan sát bộ NST của tế bào ở cây này và so sánh với bộ NST của loài.

(3)_ Tiếp tục bổ sung chất dinh dưỡng cho cây này và so sánh sự phát triển của cây này với các cây cùng loài.

(4)_ Cho cây này lai phân tích để xác định kiểu gen đồng hợp hay dị hợp.

(5)_ Cho cây này lai với các cây cùng loài, dựa vào tỉ lệ kiểu hình đời con để rút ra kết luận.

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.

Câu 8.   Trong y học, không có bệnh nhân thể 3 nhiễm ở NST số 1 hoặc NST số 2 vì?
A. NST số 1 và số 2 rất nhỏ nên rất khó quan sát được dưới kính hiển vi quang học.

B. NST số 1 và số 2 có tỉ lệ rối loạn phân li rất thấp, người ta thống kê khoảng 0,001% số tế bào giảm phân nên khả năng tạo ra giao tử và hợp tử thừa NST này gần bằng 0.

C. NST số 1 và số 2 là NST lớn, mang nhiều gen, nên hợp tử mang thể 3 nhiễm loại này thường chết ở giai đoạn sớm của quá trình phát triển cơ thể.

D. Nếu thừa NST số 1 hoặc số 2, hợp tử kích hoạt cơ chế làm tiêu biến NST làm cho hợp tử trở về trạng thái NST bình thường.
Câu 9.   Ở người:A_bình thường>>a _bệnh hóa xơ nang nằm trên NST thường, một cặp vợ chồng bình thường, bên vợ có bố không mang gen bệnh, mẹ bình thường nhưng em trai của mẹ mắc bệnh; bên chồng có chị gái mắc bệnh. Biết rằng ngoài những người trên cả hai gia đình không có ai mắc bệnh. Theo lí thuyết, số phát biểu đúng là:

	(1)_Kiểu gen của người vợ là AA

(2)_ Xác suất sinh con không mắc bệnh của cặp vợ chồng trên là 17/18
	(3) _Người chồng có thể cho giao tử A với tỉ lệ 2/3

(4)_ Bà ngoại cho giao tử A với tỉ lệ 100%

(5) _Xác suất sinh con mắc bệnh của cặp vợ chồng trên là 1/18


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Câu 10.   Khi nghiên cứu về di truyền người thu được một số kết quả sau:

(1) _Các năng khiếu toán học, âm nhạc, hội họa có cơ sở di truyền đa gen, đồng thời chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.

(2)_ Hội chứng Đao, hội chứng Tơcnơ do đột biến số lượng NST.

(3)_ Bệnh mù màu, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X.

(4) _Các đặc điểm tâm lí, tuổi thọ chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.

(5)_ Tính trạng về nhóm máu, máu khó đông hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu gen.

(6) _Mắt đen trội hơn mắt nâu, tóc quăn trội hơn tóc thẳng.

Có bao nhiêu kết quả thu được thông qua phương pháp nghiên cứu phả hệ.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 11.   Cho biết mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 
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 thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biến, khoảng cách giữa gen A và B là 20cM, giữa gen D và E là 40cM. Theo lí thuyết có bao nhêu phát biểu sau đây đúng:

(I)_ Phép lai trên có 64 kiểu tổ hợp giao tử.

(II)_ Đời F1 có 80 loại kiểu gen và 24 loại kiểu hình.

(III)_ Ở F1 có 12 loại kiểu gen quy định kiểu hình A- B- D- E- 

(IV)_ Ở F1 loại kiểu hình có 1 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là 14,5%.

(V)_Ở F1 có tỉ lệ kiểu gen quy định kiểu hình A-bbD-ee là 7%

A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 12.   Số alen của gen I, II, III lần lượt là 4, 6 và 8. Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng nhóm liên kết. Số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen và dị hợp về 2 cặp gen là:

A. 1440 và 4404.
B. 1440 và 3408.
C. 3408 và 4404
D. 904 và 3408.
Câu 13.   Xét một cơ thể đực có kiểu gen 
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 tiến hành giảm phân tạo tinh trùng. Biết trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, ở tất cả các tế bào đều xảy ra trao đổi chéo dẫn tới hoán vị gen. Giả sử có 3 tế bào sinh tinh của cơ thể nói trên sẽ sinh ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng:

A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

Câu 14.   Ở một quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát P có 100% cây hoa đỏ, ở F3 có tỉ lệ kiểu hình 33 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết phát biểu nào sau đây sai:

A. Đến thế hệ F6, hiệu số giữa kiểu gen đồng hợp trội với kiểu gen đồng hợp lặn là 60%

B. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát P là: 0,6AA: 0,4Aa

C. Đến thế hệ F4 kiểu gen đồng hợp tăng thêm 38,75%

D. Đến thế hệ F4 kiểu hình hoa đỏ giảm đi 18,75%.

Câu 15.   Ở chuột, gen B qui định đuôi ngắn cong, gen b qui định đuôi bình thường, gen S qui định thân có sọc sẫm, gen s qui định màu thân bình thường, các gen này liên kết trên NST giới tính X, một số chuột đực chứa cả hai gen lặn b và s bị chết ở giai đoạn phôi. Cho chuột cái P có kiểu gen XBS Xbs lai với chuột đực có kiểu gen XBSY thu được F1 có 203 chuột đuôi ngắn cong, thân có sọc sẫm; 53 chuột có kiểu hình bình thường; 7 chuột đuôi bình thường, thân có sọc sẫm và 7 chuột đuôi ngắn cong, màu thân bình thường Xác định tần số hoán vị gen xảy ra ở chuột cái P là:

A. 10%
B. 12%
C. 5,2%
D. 20%

Câu 16.   Có 6 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen  
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 giảm phân tạo giao tử. Biết không có đột biến. Tỉ lệ các loại tinh trùng được sinh ra trong trường hợp như sau, có bao nhiêu trường hợp đúng?
(1) Không có tế bào nào xảy ra hoán vị gen là 1: 1
(3) Chỉ có 2 tế bào xảy ra hoán vị gen là 5: 5: 1: 1

(2) Chỉ có một tế bào xảy ra hoán vị gen là 11: 11: 1: 1
(4) Cả 6 tế bào đều có hoán vị gen là 1: 1: 1: 1

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 17.   Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:


Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L, M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho các hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F2, số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ:

A. 7/ 16
B. 9/64
C. 9/16
D. 37/64

Câu 18.   Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát ( P) là 0,25AA: 0,4Aa: 0,35 aa. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là:

A. 0,44375 AA : 0,0125 Aa : 0,54375 aa.
B. 0,34745 AA : 0,125 Aa : 0,52755 aa.
C. 0,5375 AA : 0,0125 Aa : 0,45 aa.
D. 0,0125 AA : 0,4475 Aa : 0,54aa.
Câu 19.   Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các con lai F1 có ưu thế lai nhưng không sử dụng làm giống cho đời sau
B. Khi lai giữa 2 dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ
C. Khi lai giữa 2 cá thể thuộc cùng 1 dòng thuần chủng thì đời F1 có ưu thế lai cao
D. Khi lai giữa 2 dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai
Câu 20.   Để phát hiện vị trí của một gen quy định tính trạng nằm trên NST thường, trên NST giới tính hay trong tế bào chất, người ta dùng phương pháp nào sau đây?

A. Lai thuận nghịch            B. Lai phân tích           C. Tự thụ phấn ở thực vật          D. Giao phối cận huyết ở động vật

Câu 21.   Cho 1 số hiện tượng biến dị sau ở sinh vật thường gặp trong tự nhiên

I. Lúa lùn, cứng, có khả năng chịu được gió mạnh. 

II. Bàng và xoan rụng lá vào mùa đông. 


III. Cây ngô bị bạch tạng.

IV. Cây hoa anh thảo đỏ thuần chủng khi trồng ở 35oC thì ra hoa màu trắng. 

Những biến dị thường biến là

A. 1, 2
B. 2, 3
C. 1, 3
D. 2, 4

Câu 22.  . Có bao nhiêu phát biểu sau đây về đột biến gen là đúng?

1. Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến ở trạng thái đồng hợp.

2. Đột biến gen vẫn có thể phát sinh trong điều kiện không có tác nhân gây đột biến

3. Đột biến thay thế 1 nucleotit ở giữa gen luôn làm thay đổi 1 axit amin của protein được tổng hợp từ gen đó

4. Đột biến gen không làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể

5. Khi gen bị đột biến sẽ làm xuất hiện alen mới

6. Đa số đốt biến gen là có hại khi xét ở cấp độ phân tử

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 23.   Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Tính trạng màu hoa do 1 locut gen nằm trên NST thường quy định, trong đó, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng. Cho 2 cây hoa đỏ đồng hợp giao phấn với cây hoa trắng, đời con thu được 24 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng. Lí do nào có thể giải thích cho sự xuất hiện của cây hoa trắng?

(1) Đột biến mất đoạn NST mang alen A ở cây hoa đỏ.

(2) Đột biến gen đã xảy ra trong giảm phân của cây hoa trắng.

(3) Đột biến số lượng NST đã xảy ra trong giảm phân của cây hoa đỏ.

(4) Đột biến số lượng NST hoặc đột biến gen đã xảy ra trong nguyên phân của cây hoa đỏ. 

Số nhận định đúng là:

A. 1, 2, 3.
B. 1, 3.
C. 2, 3, 4.
D. 1, 2, 3, 4.

Câu 24.   Cà độc dược có 2n = 24 NST. Một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 2 có 1 chiếc bị mất đoạn, ở cặp NST số 3 có một chiếc bị lặp đoạn, ở cặp NST số 4 có một chiếc bị đảo đoạn, ở NST số 6 có một chiếc bị chuyển đoạn, các cặp NST khác bình thường. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì đáp án nào sau đây sai?

A. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử không mang đột biến có tỉ lệ 1/16 .

B. Giao tử mang hai NST đột biến chiếm tỉ lệ 37,5%.

C. Giao tử chỉ mang đột biến ở NST số 3 chiếm tỉ lệ 6,25%.

D. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử mang đột biến chiếm tỉ lệ 87,5%.

Câu 25.   Giả sử có 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường tạo giao tử trong đó có 100 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa alen B và alen b. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có 200 giao tử mang kiểu gen Ab.
B. Giao tử AB chiếm 45%.

C. Hoán vị gen với tần số 10%.
D. Tỉ lệ của 4 loại giao tử là 19: 19: 1: 1

Câu 26.   Có 2 loài thực vật, loài A có n = 9 và loài B có n =10. Nhận xét nào sau đây đúng về thể song nhị bội được hình thành giữa loài A và loài B?

A. Thể song nhị bội có số NST là 19, số nhóm gen liên kết là 38.

B. Thể song nhị bội có số NST là 38, số nhóm gen liên kết là 19.

C. Thể song nhị bội có số NST và số nhóm gen liên kết là 38.

D. Thể song nhị bội có số NST và số nhóm gen liên kết là 19.

Câu 27.   Cho các nhận xét sau, số nhận xét đúng là: 

1. Cừu biến đổi gen sản sinh ra protein của người trong sữa

2. Chuột nhắt chuyển gen chứa hooc môn sinh trưởng của chuột cống nên có khối lượng tăng gấp đôi chuột bình thường

3. Công nghệ gen có thể ứng dụng để tạo ra giống cà chua có gen sản sinh ra etilen đã được làm bất hoạt , khiến cho quá trình chín của quả bị chậm lại nên có thể vận chuyển đi xa hoặc để lâu mà không bị hỏng

4. Công nghệ gen có thể ứng dụng để tạo ra các dòng vi khuẩn mang gen của loài khác như gen insulin của người

5. Sinh vật biến đổi gen là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích của sinh vật

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 28.   Xét sự di truyền của 2 bệnh trong 1 dòng họ. Bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, gen trội A qui định người bình thường. Bệnh mù màu do gen m nằm trên vùng không tương đồng của X quy định, gen trội M quy định người bình thường. Bên phía nhà vợ, anh trai vợ bị bệnh bạch tạng, ông ngoại của vợ bị bệnh mù màu, những người khác bình thường về 2 bệnh này. Bên phía nhà chồng, bố chồng bị bạch tạng, những người khác bình thường về cả hai bệnh. Xác suất cặp vợ chồng nói trên sinh được 2 đứa con bình thường, không bị cả hai bệnh trên là

A. 55,34%
B. 59,12%
C. 48,11%
D. 53,16%

Câu 29.  Vì sao trong chọn giống cây trồng, người ta sử dụng phổ biến lai xa ở những giống cây trồng có khả năng sinh sản sinh dưỡng?
A. Thực vật thường có số lượng NST lưỡng bội giống nhau, chỉ khác nhau về gen.

B. Thực vật thường có số lượng NST ít.

C. Hạt phấn của hoa loài này dễ nảy mầm trên vòi nhụy của hoa loài khác.

D. Vì không cần khắc phục tính bất thụ của cơ thể lai xa.

Câu 30.   Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 4 alen nằm trên NST thường quy định. Trong đó alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 và alen A4; alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 51% con cánh đen: 13% con cánh xám: 32% con cánh vàng: 4% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến.

I. Tần số các alen A1, A2, A3,  A4  lần lượt là 0,3; 0,1; 0,4; 0,2.

II. Cá thể cánh xám dị hợp chiếm tỉ lệ 12%.

III. Lẫy ngẫu nhiên 1 cá thể cánh đen, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 10/17.

IV. Nếu chỉ có các cá thể cánh đen giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh đen thuần chủng chiếm tỉ lệ 100/289.

V. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh xám, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh xám thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/841.

Trong các nhận định trên, số nhận định đúng là:

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Câu 31.   Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Hiện tượng phân ly độc lập, liên kết gen và hoán vị gen đều làm tăng cường sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

(2) Nếu kết quả phép lai thuận nghịch giống nhau thì gen nằm trên NST thường và gen nằm trên NST giới tính X.

(3) Liên kết gen không hoàn toàn làm cho các gen tốt có thể tổ hợp lại với nhau nên rất có ý nghĩa trong công tác chọn giống.

(4) Các gen nằm càng xa nhau trên NST thì lực liên kết càng yếu nên tần số hoán vị gen càng nhỏ.

(5) Có trường hợp đặc biệt ,cơ thể có 1000 tế bào, khi đó tất cả các tế bào đều xảy ra hoán vị gen vậy khi đó tần số hoán vị gen đạt 100%.

(6) Ở tế bào chất của sinh vật nhân thực chứa hệ gen đơn bội giống vi khuẩn nên một khi đã bị đột biến 1 alen A thành a thì kiểu đột biến lập tức biểu hiện ra kiểu hình.

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.

Câu 32.  Cho giao phối giữa gà trống chân cao, lông xám với gà mái cùng kiểu hình (P), thu được ở F1:

Giới đực: 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng.

Giới cái: 30% chân cao, lông xám : 7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, tính trạng chiều cao chân do một cặp gen có hai alen (A, a) qui định. Trong các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định phù hợp với kết quả trên?

(1) Gen qui định chiều cao chân nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y.

(2) Một trong hai cặp gen qui định màu lông gà nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể  X.

(3) Gà trống (P) xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

(4) Gà trống chân cao, lông xám, thuần chủng ở F1 chiếm tỉ lệ 5%.

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 33.   Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Thế hệ xuất phát của 1 quần thể có 98 % thân cao. Qua quá trình ngẫu phối, khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền có 84% cây thân cao. Xác định tỷ lệ cây thân cao thuần chủng ở thế hệ xuất phát?
A. 22%
B. 76%
C. 10%
D. 20%
Câu 34.   Tỉ lệ các loại nucleotit trên mạch gốc của gen là A: T: G: X = 3: 2: 2: 5. Gen phiên mã 2 lần đã cần môi trường cung cấp 300A. Số nucleotit loại G của mARN là
A. 750
B. 375
C. 525
D. 225

Câu 35.   Một quần thể của 1 loài động vật, xét 1 lôcus gen có 2 alen A và a. Ở P, giới đực có 860 cá thể, trong đó có 301 cá thể có kiểu gen AA, 129 cá thể có kiểu gen aa. Các cá thể đực này giao phối ngẫu nhiên với các cá thể cái trong quần thể. Khi quần thể cân bằng di truyền thì thành phần KG có dạng 0,49AA + 0,42Aa + 0,09 aa = 1. Biết tỷ lệ đực cái trong quần thể là 1 : 1. Đáp án nào sau đây đúng :

A. Ở F1 số cá thể có kiểu gen dị hợp chiếm tỷ lệ 46%
B. Ở P, tần số alen a ở giới cái chiếm tỷ lệ 20%
C. Ở F1 số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỷ lệ 9%
D. Quần thể cân bằng di truyền ở F1
Câu 36.  Ở người, bệnh Pheninketo niệu do một gen nằm trên NST thường quy định, alen d quy định tính trạng bị bệnh, alen D quy định tính trạng bình thường. Gen (D, d) liên kết với gen quy định tính trạng nhóm máu gồm ba alen (IA, IB, IO), khoảng cách giữa hai gen này là 11cM. Hình bên là sơ đồ phả hệ của một gia đình . Tổ hợp phương án trả lời sai là:

1. Kiểu gen của cặp vợ chồng (3) và (4) là: (3) 
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2. Kiểu gen của cặp vợ chồng (3) và (4) là: (3) 
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3. Người vợ (4) đang mang thai. Xác suất đứa trẻ sinh ra mang nhóm máu B và bị bệnh pheninketo niệu là 2,75%

4. Người vợ (4) đang mang thai. Xác suất đứa trẻ sinh ra mang nhóm máu B và không bị bệnh pheninketo niệu là 2,75%

5. Người vợ (4) đang mang thai. Xác suất đứa trẻ sinh ra mang nhóm máu O và không bị bệnh pheninketo niệu là 2,75%

A. 1,3,5
B. 1,4
C. 1,4,5
D. 2,3,5

Câu 37.   Cho các nhận xét sau, số nhận xét đúng là: 

1. Cừu Đô ly mang đặc điểm di truyền của giống cừu cho nhân tế bào tuyến vú

2. Cừu Đô ly mang đặc điểm di truyền của giống cừu cho tế bào trứng

3. Cừu Đô ly mang đặc điểm di truyền của giống cừu mang thai và sinh ra nó

4. Kĩ thuật nhân bản động vật rất có ý nghĩa trong việc nhân bản động vật biến đổi gen 

5. Để chủ động tạo ra các biến dị di truyền, có thể xử lí đối tượng nghiên cứu bằng các tác nhân đột biến với liều lượng và thời gian xử lí thích hợp.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38.   Trong các phương pháp sau đây, có mấy phương pháp tạo nguồn biến dị di truyền cho chọn giống?

1. Gây đột biến
2. Lai hữu tính
3. Tạo ADN tái tổ hợp 
4. Lai tế bào sinh dưỡng

5. Nuôi cấy mô tế bào thực vật  
6. Cấy truyền phôi
7. Nhân bản vô tính động vật

A. 3
B. 7
C. 4
D. 5

Câu 39.   Tế bào vi khuẩn mang gen B có khối lượng phân tử là 720000 đvC (chỉ tính vùng mã hóa, vì vậy từ đây trở đi nói gen B là chỉ nói vùng mã hóa), trong đó có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen. Mạch 1 của vùng mã hóa của gen có 360A và 140G. Khi gen B phiên mã đã lấy của môi trường nội bào 1200U. Ý nào sau đây sai:

A. Môi trường đã cung cấp số nuclotit loại G cho quá trình phiên mã của gen B là 280 nucleotit.

B. Môi trường đã cung cấp số nuclotit loại A cho quá trình phiên mã của gen B là 720 nucleotit.

C. Quá trình tự sao của gen B đã diễn ra liên tiếp 3 đợt thì số nucleotit loại T môi trường cung cấp là 6720 nucleotit.

D. Chiều dài vùng mã hóa của gen là 5100 A0.

Câu 40.   Ở một loài thực vật tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất 150g lai với cây có quả nhẹ nhất 30g được F1. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có 13 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quả. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Ở F2 có 6 kiểu gen quy định kiểu hình quả nặng 40g.

B. Ở F2 kiểu hình quả nặng 140g có 6 kiểu gen quy định.

C. Ở F2 cây có kiểu gen quy định kiểu hình quả nặng 90g chiếm tỉ lệ lớn nhất.

D. Tính trạng khối lượng quả do 7 cặp gen quy định.

Câu 41.  Một phép lai: ♂AaBb x ♀ AaBB. Nếu trong quá trình giảm phân của cơ thể đực giảm phân có 10% số tế bào cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Có 20% số tế bào của cơ thể cái có cặp NST mang gen BB không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường. Đáp án nào sau đây là sai:

A. Ở đời con loại hợp tử thể một chiếm tỉ lệ 11%
B. Ở đời con loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ 28%.

C. Ở đời con loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ 13%.
D. Quá trình thụ tinh sẽ tạo ra tối đa 36 kiểu gen đột biến.

Câu 42.  Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp. Các gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường và liên kết hoàn toàn, mọi quá trình không xảy ra đột biến. Phép lai P: những con lông xám – chân thấp (I) với những con lông hung – chân thấp thu được F1 gồm 700 con lông xám – chân thấp: 100 con lông hung – chân thấp. Khi cho những con có kiểu gen giống như (I) giao phối với nhau theo lí thuyết khả năng xuất hiện 1 con lông hung – chân thấp là: ( Sửa đề: Khi cho những con có kiểu gen giống như (I) giao phối với nhau = Khi cho ng con lông xám – chân thấp (I) giao phối ngẫu nhiên với nhau => đáp án C chuẩn)

A. 6,25%
B. 18,75%
C. 1,5625%
D. 12,5%

Câu 43.   Khi muốn bảo tồn các nguồn gen thực vật quý hiếm, người ta sử dụng phương pháp:

A. Nuôi cấy hạt phấn

B. Chọn dòng tế bào xoma

C. Nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo
D. Dung hợp tế bào trần

Câu 44.  Cho lai ruồi giấm đực cánh dài, có lông đuôi với ruồi giấm cái cánh ngắn, không có lông đuôi. F1 thu được 100% ruồi cánh dài, có lông đuôi. Cho các cá thể ruồi F1 giao phối với nhau, kiểu hình F2 phân li theo tỉ lệ 56,25% ruồi cánh dài, có lông đuôi : 18,75% ruồi cánh dài, không có lông đuôi : 18,75% ruồi cánh ngắn, có lông đuôi : 6,25% ruồi cánh ngắn, không có lông đuôi. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định; không có hiện tượng đột biến xảy ra; ruồi không có lông đuôi toàn ruồi cái.

1. Tính trạng có lông đuôi do gen trội nằm trên vùng tương đồng của NST X và Y

2. Tính trạng có lông đuôi do gen trội nằm trên vùng không tương đồng của NST X không có trên Y

3. Ở F2, ruồi đực cánh ngắn, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là 12,5%.

4. Ở F2, ruồi cái cánh dài, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là 18,75%.

5. Ở F2, ruồi cái cánh ngắn, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là 6,25%.

Tổ hợp phương án trả lời đúng là:

A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 45.   Để phân biệt kiểu gen Aaa của 1 cá thể là thể ba nhiễm hay thể tam bội. Người ta dùng phương pháp nào sau đây là không đúng?

A. Quan sát tiêu bản tế bào và đếm số lượng NST.

B. Quan sát hình thái cơ quan sinh dưỡng, cây tam bội có cơ quan sinh dưỡng to hơn dạng lưỡng bội và tam nhiễm.

C. Cho cây đó tự thụ phấn và nghiên cứu sự phân li tính trạng ở thế hệ sau.

D. Quan sát hình thái cơ quan sinh sản, vì ở cây tam bội thường không có hạt.

Câu 46.  Có 10 phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tử N14, tiến hành nhân đôi 5 lần trong môi trường chỉ có N15. Có bao nhiêu phân tử ADN chỉ được cấu tạo từ N15?

A. 310
B. 330
C. 340
D. 300

Câu 47.   Trong quá trình di truyền các tính trạng có hiện tượng một số tính trạng luôn đi cùng nhau và không xảy ra đột biến. Hiện tượng trên xảy ra là do:

A. Các gen quy định các cặp tính trạng trên cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và xảy ra trao đổi đoạn tương ứng.

B. Các gen quy định các tính trạng trên liên kết không hoàn toàn.

C. Các tính trạng trên do một gen quy định.

D. Nhiều gen quy định một tính trạng theo kiểu tương tác bổ sung.

Câu 48.   Một gen tiến hành nhân đôi 4 lần. Ở lần nhân đôi thứ nhất, có 1 phân tử 5 – BU bám vào và liên kết với A của mạch khuôn mẫu. Theo lí thuyết sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu gen đột biến? (đáp án sở là 3 sai)
A. 3
B. 8
C. 4
D. 2

Câu 49.   Ở ngô, có 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) thuộc các NST khác nhau tác động qua lại cùng quy định màu sắc hat. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, D cho hạt có màu đỏ, kiểu gen có mặt A, B nhưng vắng mặt gen D cho kiểu hình vàng, các kiểu gen còn lại đều cho hạt màu trắng. Theo lí thuyết phát biểu nào sau đây sai?

A. Phép lai P: AaBbDd x aaBbDD tạo ra F1, theo lí thuyết, tỉ lệ hạt màu đỏ ở F1 0,625%.

B. Có tất cả 8 loại kiểu gen quy định hạt màu đỏ, 15 loại kiểu gen quy định hạt màu trắng.

C. Phép lai P: AABBdd x AAbbDD tạo ra F1, F1 lai phân tích thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là: 1 hạt màu đỏ: 1 hạt màu vàng: 2 hạt màu trắng.

D. Phép lai P: AABBDD x AABBdd được F1, F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 3 hạt màu đỏ: 1 hạt màu vàng.

Câu 50.  Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEeFf x AaBbDdEeFf sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là:

A. 135/512
B. 27/1024
C. 135/1024
D. 27/512

--- HẾT ---
Gen K





Enzim K





Chất không màu 1





Chất không màu 2





Sắc tố vàng





Sắc tố đỏ





Gen L





Enzim L





Gen M





Enzim M
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